
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 03 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /9/2025 của UBND phường Đức Phổ)

STT Tên cơ sở giáo dục Cấp học Tổng số
học sinh

Tổng
 số
CB,
GV,
 NV

Thành
lập,

kiện toàn
BCĐ

 (có: 1,
không: 0)

Kinh phí bố trí hằng
năm

 cho công tác PCCC

Thống kê thiệt hại
 về cháy, nổ

 tại đơn vị, trường học
giai đoạn 2022 -2025 (nếu có)

Số CB, GV, NV đã
được cấp Giấy

chứng nhận qua
huấn luyện PCCC

và CNCH

Tổng số giáo
viên GDTC,
 GDQP-AN,

Tổng phụ trách
Đôi, Đoàn thanh
 niên được trang
 bị kiến thức, kỹ
năng lồng ghép

PCCC
 và CNCH

Ghi chú
Ngân
sách
 Nhà
nước

Các
nguồn

huy
  động
hợp

 pháp
khác

Số vụ
  (1 vụ:
1, 2 vụ:

2,
không:

0)

Số người
liên quan

Số tiền
 thiệt
hại

Số lượng Tỷ lệ  (%)

1 Trường MN Phổ Vinh MN 217 33 1 0 0 0 0 0 9 27 2

2 Trường Tiểu học Phổ Vinh TH 420 27 1 0 0 0 0 5 18,5 0

3 Trường MN Phổ Hòa MN 100 18 1 0 0 0 0 0 7 38,8 0

4 Trường TH&THCS Phổ Hòa TH&THCS 444 38 1 3.000.000 0 0 0 0 5 13,6 5

5 Trường TH&THCS Phổ Minh TH&THCS 434 36 1 0 0 0 0 0 5 13,8 3

6 Trường Mầm non Phổ Minh MN 133 13 1 0 0 0 0 0 9 69,2 0

7 Trường THCS Nguyễn Nghiêm THCS 774 43 1 15.000.000 0 0 0 0 1 2,3 0

8 Trường THCS Phổ Vinh THCS 406 26 1 20.000.000 0 0 0 0 2 7,7 7

9 Trường THCS Phổ Ninh THCS 343 25 1 0 0 0 0 0 4 16 6

10 Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm TH 891 45 1 6.000.000 0 0 0 0 8 17,8 3

11 Trường Tiểu học Phổ Ninh TH 422 29 1 15.000.000 0 0 0 0 5 11,1 0

12 Trường MN Nguyễn Nghiêm MN 430 57 1 0 0 0 0 0 7 12,2 0

13 Trường MN Phổ Ninh MN 224 27 1 0 0 0 0 0 10 37 0
5238 417 13 59.000.000 0 0 0 0 77 18,6 26
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